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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

Toµ ¸n nh©n d©n  QUẬN NAM TỪ LIÊM, thµnh phè HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Sơn Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Đăng Kiên và ông Đỗ Đắc Tiến 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Kim Yến, Thư ký tòa án 

nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Đăng Vinh, Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 15 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử 

công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 323/2017/HSST ngày 14 tháng 12 

năm 2017 đối với bị cáo: 

Anh A, sinh năm 1966; ĐKNKTT và ở: xã B, huyện C, tỉnh D; Văn hóa: 

12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông: E, sinh năm 1935; Con bà: F, sinh năm 1940; Vợ: G, 

sinh năm 1970 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 1991. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/9/2017, đến ngày 08/10/2017 chuyển qua bị 

tạm giam tại Trại tạm giam số 1 của Công an Thành phố Hà Nội. Có mặt tại 

phiên tòa. 
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Ngƣời bị hại:  Anh H, sinh năm 1972.  NKTT: Phòng 920 tòa nhà CT1, 

Khu đô thị I, phường J, quận K, Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/9/2017, Anh A đi cùng anh L (sinh năm 

1976 ở khu tập thể N, M, N, Hà Nội) đến bãi trông giữ xe số 181, N, phường J, 

K, Hà Nội để A lấy đồ trên xe ô tô BKS 29A-577.41. Đến nơi anh L đứng ngoài 

cổng còn A đi vào bàn uống nước ở cuối bãi giữ xe gặp anh O (sinh năm 2000 ở 

khu 10, P, Q, R) là nhân viên trông xe. A nhờ anh O mở cửa xe ô tô BKS 29A-

577.41 để A lấy đồ nhưng anh O từ chối: Vì anh T (sinh năm 1957 ở số 46 

đường S, W, Hà Nội) không thuê A lái xe ô tô BKS 29A-577.41 nữa, anh H 

(sinh năm 1972 ở phường J, K) quản lý bãi gửi xe đến đuổi A ra khỏi bãi xe. 

Khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, A quay lại bãi gửi xe lấy mũ bảo hiểm để 

quên ở bàn uống nước nhưng anh H cầm 01 chiếc điếu cày bằng tre giơ về phía 

A và không cho A vào bãi gửi xe nên giữa hai người xảy ra giằng co thì anh O 

xông vào can ngăn. Trong lúc giằng co, A giằng được chiếc điếu cày tre (dài 67 

cm, đường kính 4,5 cm) vụt người anh H nên anh H giơ tay trái lên đỡ thì bị 

trúng vào cánh tay gây thương tích. Lúc này, A bỏ chạy ra cổng bãi xe 181 thì 

bị Công an phường J, K đang tuần tra kiểm soát phát hiện bắt giữ quả tang A 

cùng vật  chứng. 

Vật chứng thu giữ 01 chiếc điếu cày bằng tre dài khoảng 67 cm đường 

kính 4,5 cm thân điếu có hoa văn đốm đen, 01 điện thoại di động Nokia 1280 

màu đen của Anh A. 

Cùng ngày, anh H được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 Bộ công an, đến 

ngày 06/10/2017 ra viện. 

Tại biên bản Giám định pháp y số 915 GDPY ngày 26/10/2017 của Trung 

tâm Giám định pháp y Hà Nội xác định thương tích của H và kết luận: 

1. Vết thương mổ cánh tay trái: 04% 
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2. Gãy 1/3 giữa xương cánh tay trái còn phương tiện kết xương: 15% 

Nhiều khả năng có các thương tích do vật này gây nên.  

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 18% (ba mươi lăm phần trăm) tính theo phương 

pháp cộng lùi.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về Kết luận giám định pháp y thương 

tích số 915/TTPY ngày 26/10/2017 của Trung tâm pháp y Hà Nội. 

Về dân sự: gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh H 20.000.000 đồng, anh 

H viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và không yêu cầu bị 

cáo bồi thường.  

Tại Cơ quan Cảnh sát, Anh A khai nhận tội. 

Tại Cáo trạng số 297/CT-VKS ngày 30/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Anh A về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999. Đề nghị Hội đồng xét xử xử 

phạt Anh A 24 đến 30 tháng tù giam. 

Về dân sự: Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa, Bị cáo và Kiểm sát viên không có ý kiến gì về Bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo cũng như 

phần luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Bị cáo trong lời nói sau cùng cũng 

nhận tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên 

tâm cải tạo, sớm trở về xã hội để giúp đỡ gia đình và trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
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Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 28/9/2016 tại Bãi xe số 181 đường N, J, K, 

Hà Nội, Anh A thực hiện hành vi dùng điếu cày bằng tre dài 67 cm, đường kính 

4,5 cm đánh vào phía tay trái anh H gây thương tích 18% thì bị Công an 

phường J phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng. 

Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của  bị cáo Anh A phạm  tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 2  Điều 104 (trường hợp điểm a khoản 1) Bộ luật 

Hình sự 1999 như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 104 (trường hợp điểm a khoản 1) của Bộ 

luật Hình sự 1999 thì: 

"1 – Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30 % hoặc dưới 11% nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a. Dùng hung khí nguy hiểm 

2- Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ thương tật từ 31 % đến 60 % hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì 

bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm". 

Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã 

hội, nên cần được xét xử nghiêm minh theo quy định để giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với bị cáo:  

Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần 

đầu vị xét xử, bị cáo và gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, 

người bị hại có lỗi một phần và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo, gia đình bị cáo là người có công với cách mạng. Đây là những tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 

46 Bộ luật Hình sự 1999 cần áp dụng cho bị cáo. 

Với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự  và xem xét về nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử cần 

áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo. 

Về dân sự: Người bị hại  là anh H không yêu cầu bị cáo bồi thường nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc điếu cày bằng tre dài khoảng 

67cm đường kính 4,5cm. 

Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Anh A phạm tội “Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

47, Điều 33 Bộ luật Hình sự 1999 

Xử phạt Anh A 12 (Mƣời hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

29/9/2017. 

2. Về dân sự: Không 

           3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy: 

 - 01 (một) điếu cày bằng tre dài khoảng 60cm, đường kính 4,5cm. 

(Theo biên bản bàn giao, nhận vật chứng số 35 ngày 18/12//2017 của Chi 

cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).  
  

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135; Khoản 2 Điều 136 - Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

Điều 28 Nghị quyết quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng Án phí và 

Lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người bị 

hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản 

án.                                                                                 

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                 

 

 
 

                                            Nguyễn Sơn Hà 

 
 
 
 
 

  Nơi nhận: 

  - VKSND quận Nam Từ Liêm; 

  - VKSND Thành phố Hà Nội; 

  - TAND Thành phố Hà Nội; 

  - Công an quận Nam Từ Liêm; 

  - Chi cục THA DS quận Nam Từ Liêm; 

  - TT lý lịch-SởTư pháp Hà Nội;   

  - Trại tạm giam số 1 CA TPHN; 

  - Bị cáo; 

  - Lưu HS - VP. 


